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ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA THẦY CÔ GIÁO

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Bài 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a) 6 m = .......... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 60 B. 600 C. 6 D. 6000

b) Số gồm 8 trăm, 3 đơn vị và 5 chục viết là:

A. 835 B. 358 C. 853 D. 538

c) Nam gieo một con xúc xắc. Số chấm ở các mặt của con xúc xắc đó là: 1, 2, 3, 4, 5 và 6.
Vậy khả năng không thể xảy ra là:

A. Nam gieo được mặt có 1 chấm B. Nam gieo được mặt có 6 chấm
C. Nam gieo được mặt có 7 chấm D. Nam gieo được mặt có 3 chấm

d) Kết quả của phép tính 452 + 318 là:
A. 760 B. 770 C. 860 D. 700

e) Mỗi lọ hoa cắm 5 bông hoa. Để cắm vào 4 lọ như thế, số bông hoa cần là:

A. 9 bông B. 1 bông C. 20 bông D. 15 bông

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a) 100 cm bằng 1 m. 
b) 1 giờ 20 phút là 80 phút. 
c) Số 905 đọc là: Chín trăm linh năm. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1. Điền số vào tờ lịch Tháng 10 (biết ngày 1 là Thứ Tư) và trả lời câu hỏi:

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

1 2 3 4 5

6 7 9 11 12



14 15 17 19

20 22 23 25 26

27 28 30 31

- Tháng 10 có tất cả .......... ngày.
- Các ngày Thứ Bảy trong tháng là các ngày: ..............................................................
Bài 2. Đặt tính rồi tính:

362 + 253 508 + 87 620 - 145 900 - 72

Bài 3. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

500 – 145 …… 125 + 230 40 m : 5 …… 618 cm + 182 cm

456 + 128 …… 800 – 215 2 dm x 5 …… 100 cm : 2

Bài 4. Một sợi dây dài 900 cm. Người ta đã cắt đi một đoạn dài 350 cm. Hỏi sợi dây còn lại
dài bao nhiêu đề - xi - mét?

Bài giải

Bài 5. Tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau
lập từ các chữ số 7, 0, 3.

Bài 6. Dưới đây là biểu đồ hình tranh số quả táo các bạn đã hái được:

An 🍎  🍎  🍎  🍎  🍎  🍎

Bình 🍎  🍎  🍎  🍎

Cúc 🍎  🍎  🍎  🍎  🍎



(Mỗi 🍎  ứng với 1 quả táo)
a) Bạn An hái được ............ quả táo.
b) Bạn Cúc hái được nhiều hơn bạn Bình ............ quả táo.
c) Cả ba bạn hái được tất cả ............ quả táo.


